
Đơn vị: Triệu đồng

A B 1 2 3 4=3/1 5=3/2

A TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 5.700.000 6.548.770 6.548.276 115% 100%

I Thu cân đối NSNN 5.700.000 4.030.082 3.809.646 67% 95%

1 Thu nội địa 5.300.000 3.694.184 3.540.703 67% 96%

2 Thu từ dầu thô

3 Thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu 400.000 296.890 246.619 62% 83%

4 Thu viện trợ

5 Thu huy động đóng góp 39.008 22.324 57%

II Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 2.518.688    2.738.630 109%

B TỔNG CHI NSĐP 13.327.840 9.182.451 9.688.202 73% 106%

I Chi cân đối NSĐP 13.283.440 9.094.911 9.645.742 73% 106%

1 Chi đầu tư phát triển 3.956.184 3.425.175 3.656.755 92% 107%

2 Chi thường xuyên 8.445.807 5.669.616 5.988.735 71% 106%

3 Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 600 120 252 42% 210%

4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.510

5 Dự phòng ngân sách 226.491

6 Chi mục tiêu từ ngân sách Trung ương 578.502

7 Chi chương trình mục tiêu quốc gia 74.346

B BỘI THU NSĐP 44.400 87.540 42.460 96% 49%

1 Kế hoạch vốn vay 20.100

2 Trả nợ vay 64.500 87.540 42.460 66% 49%
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